
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
57/7 Khu Phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

11/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH ĐẠT

3702819236

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn hệ nước, sơn hệ solvent

2022

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất, dung môi và sơn các loại

4669(Chính)

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

2029

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Phun sơn trên các sản phẩm từ gỗ

3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
SƠN THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT COATINGS TRADE AND 
PRODUCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH DAT COATINGS TRADE AND PRODUCE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
THANH 
BÌNH

Thôn Xuân Quý, Xã 
Tam Thăng, Thành 
phố Tam Kỳ, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

1.200.000.000 40,000 205074941

2LÊ VĂN 
DŨNG

Thôn 3, Xã Thọ Vực, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.800.000.000 60,000 172327262

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172327262
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 57/7 Khu Phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DŨNG Nam

17/03/1983 Kinh Việt Nam

11/06/2015 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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